
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ THIỆU TRUNG 
    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:        /UBND - VHXH 
 

V/v báo cáo tình hình sử dụng và 

quyết toán kinh phí chúc thọ 

người cao tuổi tròn 90 tuổi và 

tròn 100 tuổi theo Quyết định số 

143/QĐ-SYT ngày 31/01/2026 

của Giám đốc Sở Y tế. 

 

               Thiệu Trung, ngày       tháng      năm 2026 

 

Kính gửi: Sở Y tế Tỉnh Thanh Hóa. 

 
 

Thực hiện Công văn số 3870/SYT-KHTC ngày 06 tháng 05 năm 2026 của 

Sở y tế Tỉnh Thanh Hóa về việc báo cáo tình hình sử dụng và quyết toán kinh phí 

chúc thọ người cao tuổi tròn 90 tuổi và tròn 100 tuổi theo Quyết định số 143/QĐ-

SYT ngày 31/01/2026 của Giám đốc Sở Y tế.. 

UBND xã Thiệu Trung giao phòng Văn hóa xã hội phối hợp với các phòng, 

ban và Hội người cao tuổi tổng hợp tình hình thực hiện chính sách chúc thọ, 

mừng thọ người cao tuổi tròn 90 tuổi và tròn 100 tuổi, đúng và đủ như số liệu cấp 

về của Sở Y tế. 

(Có phụ lục đính kèm) 

Vậy UBND xã Thiệu Trung báo cáo Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa tổng hợp. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT,VHXH. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Ngọc Tùng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 

BẢNG TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN 

Kinh phí chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi tròn 90 tuổi và tròn 100 

tuổi nhân dịp Tế nguyên đán Bính ngọ năm 2026 

I. TỔNG HỢP TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KINH PHÍ 

                                                                              Đơn vị tính : đồng 

STT Nội dung Đối tượng tròn 

90 tuổi 

Đối tượng tròn 

100 tuổi 

Ghi chú  

1 Kinh phí được cấp 25,000,000 15,000,000  

2 Kinh phí rút tại kho bạc 25,000,000 15,000,000  

3 Kinh phú đã chi trả thực tế 25,000,000 15,000,000  

4 Kinh phí còn dư ( 4 = 1-3) 0 0  
 

II. DANH SÁCH CHI TIẾT NHẬN TIỀN 

ST

T 

Họ và tên Năm 

sinh 

Số căn cước Địa chỉ Số tiền Ghi 

chú 

I. Kinh phí chúc thọ người tròn 90 tuổi     

1 Trương Văn Tuân 1936 038036000121 Thôn 1 500,000  

2 Nguyễn Thị Nhâm 1936 038136006460 Thôn 1 500,000  

3 Nguyễn Thị Ngãi 1936 038136005636 Thôn 2 500,000  

4 Nguyễn Thị Rụt 1936 038136004978 Thôn 2 500,000  

5 Trương Thị Bích 1936 038136003072 Thôn 4 500,000  

6 Lê Thị Minh 1936 038136000608 Thôn 4 500,000  

7 Trịnh Thị Chắt 1936 038136000388 Thôn 4 500,000  

8 Lê Thị Thiệp 1936 038136005795 Thôn 4 500,000  

9 Lê Thị Ngũ 1936 038136008055 Thôn 4 500,000  

10 Lê Thị Tào 1936 038136007476 Thôn 4 500,000  

11 Nguyễn Trọng Hứa 1936 038036003010 Thôn 5 500,000  

12 Lê Hữu Miên 1936 038036005967 Thôn 7 500,000  

13 Lê Thị Dện 1936 038136005294 Thôn 7 500,000  

14 Lê Thị Thiết 1936 038136009052 Thôn 7 500,000  

15 Nguyễn Thị Thiệp 1936 038136000148 Thôn 1 500,000  

16 Lê Thị Nhởi 1936 038136005928 Thôn 2 500,000  

17 Vũ Thị Thược 1936 038136008605 Thôn 3 500,000  

18 Nguyễn Thị Quý 1936 038136003063 Thôn 3 500,000  

19 Nguyễn Bá Được 1936 038036000612 Thôn 4 500,000  

20 Trần Thị Rễ 1936 038136005622 Thôn Quy Xá 500,000  

21 Vũ Thị Huyền 1936 038136007977 Thôn Lạc Đô 500,000  

22 Nguyễn Thị Xoan 1936 038136006561 Thôn Lạc Đô 500,000  

23 Vũ Thị Ngấn 1936 038136000591 Thôn Lạc Đô 500,000  

24 Lê Quốc Ân 1936 038036000852 Khu phố 8 500,000  

25 Nguyễn Thi Lé  1936 038136003165 Khu phố 8 500,000  

26 Nguyễn Thị Ý  1936 038136001254 Khu phố 8 500,000  

27 Lê Thị Thân 1936 038136000800 Khu phố 8 500,000  

28 Lê Thị Sở 1936 038136000266 Khu phố 8 500,000  

29 Nguyễn Thị Đức  1936 038136001164 Khu phố 11 500,000  

30 Hoàng Bình Kiên  1936 038036003220 Khu phố 11 500,000  



31 Hoàng Thị Kiểm  1936 038136006220 Khu phố 12 500,000  

32 Hoàng Xuân Hùng  1936 038036001014 Khu phố 12 500,000  

33 Hoàng Thị Phường  1936 038036006174 Khu phố 12 500,000  

34 Nguyễn Thị Cần  1936 038136006938 Khu phố 13 500,000  

35 Lê Xuân Hinh 1936 038036006790 KP Ba Chè 500,000  

36 Phạm Văn Tuyển 1936 038036005496 Thôn 1 Phủ lý Bắc 500,000  

37 Lê Duy Bạo 1936 038036000198 Thôn 3 Phủ Lý Nam 500,000  

38 Trần Thị Sánh 1936 038136008532 Thôn 3 Phủ Lý Nam 500,000  

39 Nguyễn Xuân Bệ 1936 038036005946 Thôn 4 Phủ Lý Nam 500,000  

40 Mai Thị Ngạch 1936 038136005459 Thôn 5 Trà Đông 500,000  

41 Lê Đức Tuấn 1936 038036003648 Thôn 5 Trà Đông 500,000  

42 Lê Thị Phương 1936 038136002060 Thôn 5 Trà Đông 500,000  

43 Đàm Quang Triệu 1936 038036002303 Thôn 1 Nguyệt Quang 500,000  

44 Phạm Thị Môn 1936 038136006808 Thôn 4 Viên Nội 500,000  

45 Hoàng Thị Lan 1936 038136003929 Thôn 5 viên Ngoại 500,000  

46 Nguyễn Văn Trang 1936 038036004808 Thôn 6 Phú Thứ 500,000  

47 Bùi Thị Cẩn 1936 038136008501 Thôn 6 Phú Thứ 500,000  

48 Đào Chính Thái 1936 038036000400 Thôn 6 Phú Thứ 500,000  

49 Đào Chính Hiền 1936 038036000749 Thôn 6 Phú Thứ 500,000  

50 Nguyễn Thị Xã 1936 038136008105 Thôn 7 Phú Thứ 500,000  

Kinh phí chúc thọ người tròn 100 tuổi  

1 Lê Thị Nhuần 

1926  

038126002446 Thôn 1 Nguyệt Lãng 1,000,000 

 

2 Lê Trọng Thơi 1926 038026000062 Thôn 1 Nguyệt Lãng 1,000,000  

3 Nguyễn Doãn Luông 1926 038026001477 Thôn 2 Nguyệt Lãng 1,000,000  

4 Trịnh Xuân Mừng 1926 038026003143 Thôn 3 Hổ Đàm 1,000,000  

5 Trịnh Xuân Phú 1926 038026002199 Thôn 3 Hổ Đàm 1,000,000  

6 Tống Thị Nghệ 1926 037126002584 Thôn 6 Mỹ Lý  1,000,000  

7 Lê Đình Bao 1926 038026002063 Thôn 3 Vận Quy 1,000,000  

8 Nguyễn Thị Tương  1926 038126003339 Khu phố 10 1,000,000  

9 Trương Hữu Liên 1926 038026001511 Thôn 2 Phủ Lý Trung 1,000,000  

10 Lê Thị Đơ 1926 038126003061 Thôn 3 Phủ Lý Nam 1,000,000  

11 Nguyễn Thị Lô 1926 038126003147 Thôn 4 Phủ Lý Nam 1,000,000  

12 Phạm Thị Duấn 1926 038126002718 Thôn 4 Phủ Lý Nam 1,000,000  

13 Lê Thị Mấm 1926 038126002326 Thôn 3 Viên Nội 1,000,000  

14 Lê Thị Ky 1926 038126003524 Thôn 6 Phú Thứ 1,000,000  

15 Nguyễn Văn Phước 1926 038026003072 Thôn 6 Phú Thứ 1,000,000  

II. Tổng cộng : ( III= I + II) 50,000,000  

                                                           Thiệu Trung ngày 14 tháng 05 năm 2026 

                                                                              KT. CHỦ TỊCH 

                                                                             PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

                                                                              Trần Ngọc Tùng 
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